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DỮ LIỆU KỸ THUẬT 

 

CONFIRM’ L. MONO AGAR
®

 

 

KHẲNG ĐỊNH LISTERIA MONOCYTOGENES 

 

 

1 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG  
 

CONFIRM’ L. mono Agar® là môi trường nuôi cấy đặc được thiết kế để xác nhận chi & loài Listeria 

monocytogenes, được phân lập từ một khuẩn lạc đặc trưng duy nhất từ COMPASS® Listeria Agar, trong bối 
cảnh của phương pháp phát hiện (Chứng nhận AFNOR được chứng nhận, theo số tham chiếu BKR 23/2-
11/02 và phương pháp đếm (được chứng nhận Chứng nhận AFAQ AFNOR theo số tham chiếu BKR 23/05-

12/07). 

 

2 LỊCH SỬ 

 

Các phương pháp xác nhận được tiêu chuẩn hóa (phát hiện tán huyết, sử dụng đường và thử nghiệm CAMP) 

khá khó thực hiện và không thích nghi với môi trường tạo màu mới hơn, mang lại tính đặc hiệu và tính chọn 
lọc cao hơn đối với Listeria monocytogenes. 

Năm 1977, Groves et Welshimer đã chứng minh sự hiệu chỉnh giữa khả năng gây bệnh và quá trình axit hóa 

rhamnose ở vi khuẩn thuộc chi Listeria. 

14 năm sau, Notermans và cộng sự (1991) đã chứng minh rằng hoạt động enzym của phospholipase C 
phosphatidyl-inositol (PI-PLC) cụ thể là một trong những dấu hiệu cơ bản về khả năng gây bệnh của Listeria 
monocytogenes.Listeria monocytogenes. 

Nguyên tắc của CONFIRM’ L. mono Agar® dựa trên sự biểu hiện của hai yếu tố này, khi được kết hợp sẽ 

đặc trưng cho Listeria monocytogenes được lấy từ một khuẩn lạc duy nhất được phân lập trên COMPASS® 
Listeria Agar. 

 

 
3 NGUYÊN TẮC 

 

Thành phần độc đáo của môi trường trong peptone và các yếu tố tăng trưởng đảm bảo sự phát triển của các 

chủng thuộc chi Listeria, được phân lập từ các khuẩn lạc lấy từ COMPASS® Listeria Agar (tham khảo bảng 
dữ liệu kỹ thuật cho sản phẩm này). 

Một hệ thống ức chế được phát triển một cách thận trọng mang lại tính chọn lọc cần thiết để ngăn chặn sự 

phát triển của hệ vi sinh vật thứ cấp, hệ vi sinh vật này có thể được phân lập cùng với các khuẩn lạc đặc trưng 
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từ COMPASS® Listeria Agar. 

Việc phát hiện quá trình lên men rhamnose được hình dung bằng sự thay đổi màu sang màu vàng, kết quả của 

việc giảm độ pH cục bộ. Quá trình phát hiện PI-PLC được quan sát thông qua sự phát triển của quầng sáng 
mờ xung quanh vệt cấy. 

4 THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG 

Thành phần có thể được điều chỉnh để có được hiệu suất tối ưu. 

 
Cho 1L môi trường: 

- Special peptone mixture ............................................................................... 18,800 g 
- Growth promoters.......................................................................................... 8,600 g 
- Selective agents ............................................................................................. 9,700 g 

- Rhamnose....................................................................................................... 7,330 g 
- Colored indicator............................................................................................ 0,097 g 
- Phospholipids ................................................................................................. 1,450 g 
- Bacteriological agar..................................................................................... 14,500 g 

pH hoàn chỉnh ở 25°C : 7,3 ± 0,2. 

 

5 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

 Làm khô các đĩa trong tủ ấm (BM139), tháo một phần nắp đậy.. 
 • Từ một khuẩn lạc đặc trưng duy nhất được phân lập trên COMPASS® Listeria Agar, cấy một vệt duy 

nhất trên bề mặt CONFIRM’ L. mono Agar® (tối đa 6 vệt hướng tâm trên mỗi đĩa). 
 • Ủ ở 37 ± 1 °C trong 24 ± 3 giờ 

6 KẾT QUẢ 

 

Sự hiện diện của một khuẩn lạc đặc trưng được đặc trưng bởi sự phát triển trên bề mặt thạch, với sự đổi màu 
vàng và quầng mờ đục. 

 
Khía cạnh của các vệt phân lập như sau, sau khi ủ ở 37 ± 1 °C trong 24 ± 3 giờ: 

 

 

Vi sinh vật 

Tăng trưởng Chuyển màu vàng 

( Lên men 
Rhamnose ) 

Quầng mờ 

đục ( Thủy 
phân 

Phospholipi
d) 

Listeria monocytogenes Tốt Dương tính Dương 

tính 

Listeria ivanovii Bị ức chế một 

phần(1) 

Âm tính Biến 

thiên 

Listeria innocua, Listeria murrayi, 

Listeria welshimeri, Listeria 
seeligeri 

Tốt Biến thiên Âm tính 

Listeria grayi Tốt Âm tính Âm tính 

Bacillus cereus Bị ức chế một 
phần(1) 

Âm tính Biến 

thiên 

Enterococcus 
faecalis 

Staphylococcus 
aureus 

Ức chế hoàn 
toàn 

- - 
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Escherichia 

coli 

Pseudomonas 

ức chế hoàn toàn - - 

(1) : Các chủng Listeria ivanovii và Bacillus cereus bị ức chế một phần trên CONFIRM’ L. mono Agar®, có 
thể biểu hiện là không có sự phát triển khi đập vào đĩa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, mặc dù 

không có sự phát triển tại điểm cấy, một quầng mờ đục có thể xuất hiện do sự hiện diện của các enzyme hoạt 

động (vẫn còn) có trên các tế bào được đặt trên bề mặt thạch.. 
 

Xem PHỤ LỤC 1 : HÌNH ẢNH HỖ TRỢ 
 

 

7 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 

 

Môi trường chuẩn bị : đỏ, thạch trắng đục 
Phản ứng nuôi cấy điển hình sau (24 ± 3) giờ ủ ở (37 ± 1)°C: 

 

 

Vi sinh vật 

Tăng 

trưởng 
Đặc điểm vệt 

Đổi màu 
(màu vàng) Quầng mờ 

Listeria monocytogenes WDCM 00109 Tốt, score 2 Dương tính Hiện 
diện 

Listeria monocytogenes WDCM 00021 Tốt, score 2 Dương tính Hiện 
diện 

Listeria ivanovii WDCM 00018 Chậm, score 0-1 Âm tính Hiện 
diện 

Listeria innocua WDCM 00017 Tốt, score 2 Dương tính Không 
có 

Staphylococcus aureus WDCM 00034 Ức chế, score 0 - - 
Escherichia coli WDCM 00013 Ức chế, score 0 - - 

 

8 BẢO QUẢN / HẠN SỬ DỤNG 

 

Môi trường đĩa Petri chuẩn bị sẵn: 2-8 °C.  Hạn sử dụng được dán trên nhãn 

9 ĐÓNG GÓI 

 

Đĩa Petri chuẩn bị sẵn (Ø 90 mm) : 

10 Đĩa………………………………………………………………………………………………… BM13908 

10 TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

GROVES, R. D., and WELSHIMER, H. J.. 1977. Separation of pathogenic from apathogenic Listeria 

monocytogenes 
by three in vitro reactions. Journal of Clinical Microbiology, 5(6), 559-563. 

NOTERMANS, S.H., DUFRENNE, J., LEIMESTER-WÄCHTER, M., DOMANN, E., and 

CHAKRABORTY, T.. 1991. 
Phosphatidylinositol-specific phospholipase C activity as a marker to distinguish between pathogenic 

and nonpathogenic Listeria species. Applied and Environmental Microbiology, 57(9), 2666-2670. 
 

11 THÔNG TIN BỔ SUNG 

CONFIRM’ L. mono Agar®, CONFIRM’ L. mono broth® & COMPASS® là thương hiệu của SOLABIA 

S.A.S. 

mailto:info@dongnamlab.com.vn


23/30 Đường C1, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (+84.8) 6292.3745 - 6292.3731 - 6292.3773 

Email: info@dongnamlab.com.vn - Website: http://www.dongnamlab.com 
 

 

Trang 4 of 4 
 

Thông tin được cung cấp trên nhãn được ưu tiên hơn các công thức hoặc hướng dẫn được mô tả trong tài liệu 

này và có thể sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo.. 
Mã tài liệu : CONFIRM L MONO AGAR_ENv5 

Ngày tạo : 03-2008 
Cập nhật : 07-2022 

Nguồn gốc sửa đổi : Sửa đổi một chủng trong phần kiểm soát chất lượng 

 
. 

PHỤ LỤC 1 : HÌNH ẢNH HỖ TRỢ 

 

 

CONFIRM’ L. mono Agar® 

Xác nhận chi/loài Listeria monocytogenes, từ một khuẩn lạc đặc trưng duy nhất được lấy từ COMPASS® 

Listeria Agar. 

 

 
Phương pháp : 

 

Ủ 24 giờ ở 37°C (tối đa 6 vệt bề mặt xuyên tâm trên mỗi đĩa) 

 

Listeria monocytogenes 

Vệt đặc trưng : Sự 
đổi màu vàng của thạch được 
bao quanh bởi một quầng mờ 

đục. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

              Listeria innocua 
                                                                                                           

                                                            
 

 
 

Mã sản phẩm : 

 

BM13908 : Môi trường chuẩn bị sẵn đĩa Petri (Ø 90 mm) - 10 đĩa. 

Vệt không đặc trưng: 

Thạch đổi màu vàng 
nhưng không có vết đục    

 

Listeria grayii 

Vệt không đặc trưng : Mọc 
nhưng thạch không đổi màu, 
không có quầng đục. 
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